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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đa dạng di truyền của 44 dòng ngô ngọt tự phối đời S3-S4 có nguồn gốc từ 

Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc phục vụ chọn tạo giống ngô trái cây. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên đầy đủ, đánh giá kiểu hình tại khu thí nghiệm đồng ruộng, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng trong vụ 

xuân 2018. Các dòng ngô ngọt được phân thành 8 nhóm di truyền ở mức độ tương đồng 0,16 biểu hiện mức độ 

đa dạng cao về các đặc điểm nông sinh học. Chỉ số đại diện độ ngọt 
o
Brix có tương quan nghịch với độ dày vỏ hạt 

(r = -0,8579**). Chỉ thị phân tử SSR được dùng để xác định độ mỏng vỏ ở các dòng tự phối với độ chính xác cao. 

Mười bảy dòng ngô ngọt được chọn lọc D18, D27, D12, D15, D13, D41, D20, D38, D29, D39, D9, D26, D19, D24, 

D8, D10, D43 có 
o
Brix đạt từ 13,5 đến 23,8, độ mỏng vỏ từ 44,5µm đến 81,9µm và năng suất bắp tươi cả lá bi đạt 

từ 6,7 đến 9,7 tấn/ha. Các dòng này có thể được sử dụng trong việc phát triển dòng thuần phục vụ chọn tạo giống 

ngô trái cây. 

Từ khóa: Kiểu hình, chỉ thị SSR, ngô trái cây, Brix, dòng tự phối. 

Phenotypes and Molecular Markers Studies on Selected Sweet Corn Inbred Lines 
for Fruit Corn Breeding 

ABSTRACT 

The objective of this study was to distinguish genetic diversity of 44 sweet corn inbred lines developed by selfing 

at S3-4 generation from exotic germplasms of Thailand, Japan, China for hybrid fruit corn breeding. The research 

was laid out on a RCBD design at the Crop Research and Development Institute in spring season 2018. The results 

showed that 44 inbred lines could be grouped into 8 distinct agronomical groups with genetic similarity of 0.16. The 

Brix degrees (representative for sugar content) showed strongly significant negative correlated with 1,000 grain 

weight (r = -0.8579**). SSR marker can be used for identify pericarp thickness of sweet corn inbred lines with high 

accuracy. Seventeen sweet corn inbred lines D18, D27, D12, D15, D13, D41, D20, D38, D29, D39, D9, D26, D19, 

D24, D8, D10, D43 were sellected have 
o
Brix from 13.5 to 23.8, thickness of pericarp from 44.5µm to 81.9µm and 

marketable husk yield from 6.7 to 9.7 ton/ha. These lines can be used for sweet inbred lines development for hybrid 

fruit corn breeding program. 

Keywords: Phenotype, SSR marker, fruit corn,
 o

Brix, the selfing lines. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngô thăc phèm (specialty corn) ć Việt Nam 

bao gồm ngô đþąng, ngô nếp, ngô rau hiện đòng 

vai trò quan trọng trong sân xuçt ngô ć Việt 

Nam. Diện tích trồng ngô thăc phèm chiếm hĄn 

12% diện tích trồng ngô cûa câ nþĆc. Việc sā 

dýng ngô ngọt (sweet corn) làm nguyên liệu 

chọn täo giống ngô mĆi sā dýng phýc vý ën nhþ 

nhĂng loäi trái cây là một hþĆng nghiên cĀu 

đang đþĉc quan tâm nghiên cĀu, phát triển. 

Ngô trái cây có thể ën tþĄi trăc tiếp ć giai đoän 

chín sĂa không cæn qua chế biến. Đặc điểm cûa 

loäi ngô này cò độ ngọt cao tă nhiên, móng vó, 
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dễ tiêu hòa, đþąng kính lõi nhó, kết hät đều, kín 

bíp và vð tþĄi ngon. VĆi mýc tiêu chọn täo nhþ 

trên thì phát triển các nguồn vêt liệu tÿ däng 

ngô ngọt là một hþĆng đi đúng đín do loäi ngô 

này có chĀa hàm lþĉng đþąng cao, giàu dinh 

dþĈng nhþ protein, vitamin, chçt béo và nhiều 

nguyên tố vi lþĉng (Zhang & cs., 2016).  

Nghiên cĀu mĆi đåy cûa Yang & cs. (2018) 

đã chî ra rìng ngô ngọt còn rçt giàu hàm lþĉng 

chçt chống oxy hóa (các hĉp chçt phenolics và 

flavonoids) đät cao nhçt khi thu bíp tþĄi tÿ 20-

24 ngày sau thý phçn. Nghiên cĀu về ngô trái 

cây hiện nay còn rçt ít nhþng các nghiên cĀu 

liên quan đến câi tiến chçt lþĉng ngô thông qua 

tính träng độ móng vó, độ ngọt, hþĄng thĄm, vð 

đêm cùng vĆi các đặc điểm cûa cçu trúc bíp 

đþĉc nhiều nhà khoa học trên thế giĆi nhþ 

Letrat & Pulam (2007), Choe (2010) và ć Việt 

Nam nhþ Vü Vën Liết & cs. (2009), Træn Thð 

Thanh Hà & cs. (2013, 2017), Phäm Quang 

Tuân & cs. (2018) tiến hành. Các nghiên cĀu 

này là cĄ sć khoa học vĂng chíc để tiếp cên 

hþĆng chọn täo giống ngô mĆi. 

Các tính träng hình thái đã và đang đþĉc 

sā dýng để mô tâ đặc điểm cûa các dòng, giống 

ngô chðu ânh hþćng lĆn cûa môi trþąng và theo 

các cĄ chế kiểm soát di truyền (Smith & Smith, 

1989). Một số nghiên cĀu cho thçy trong ngô tẻ, 

đặc tính kiểu hình bìng cách đánh giá trăc 

quan cûa một nhóm thăc vêt theo mô tâ DUS tÿ 

UPOV có thể đþĉc sā dýng để phân nhóm các 

dñng theo tính tþĄng đồng cûa chúng (Babić & 

cs., 2014).  

Móng vó là một trong nhĂng tính träng 

quan trọng nhçt cûa ngô ngọt (Tracy, 1990). Các 

giống ngô ôn đĆi thþąng có vó hät rçt dày (Helm 

& Zuber, 1972) trong khi nhiều giống ngô ngọt 

nhiệt đĆi cho thçy tiềm nëng vó hät móng hĄn 

(Brewbaker, 1977). Độ móng vó ânh hþćng trăc 

tiếp tĆi độ mềm cûa hät, là tính träng đĄn gen, 

ít chðu ânh hþćng cûa môi trþąng và có tính di 

truyền cao (Helm & Zuber, 1972). Wang & 

Brewbaker (2001) đã xác đðnh 3 QTLs liên kết 

vĆi độ dày vó hät læn lþĉt nìm trên nhiễm síc 

thể số 1, 2, 6 liên kết vĆi marker umc132, 

umc198 và umc185 trên quæn thể lai giĂa Hi31 

(däng hät rëng ngăa) và Ki14 (däng ngô nhiệt 

đĆi hät đá). Nghiên cĀu cûa Choe (2010), Træn 

Thð Thanh Hà & cs. (2013, 2017) trên tính träng 

móng vó dăa trên kiểu hình và chî thð phân tā 

SSR vĆi cặp mồi đặc hiệu cặp hai phía (flank) 

umc2118-bmc1325 (biểu hiện đa hình và kích 

thþĆc trong phäm vi 100-200bp) dò tìm QTL có 

liên quan đến độ móng ć các vùng vó hät cho kết 

quâ đáng tin cêy. Các QTL quy đðnh vó hät 

móng nìm trên nhiễm síc thể số 1, 2, 3 và 4. 

Tính träng này di truyền qua mỗi đąi tă phối và 

con lai có thể giĂ đþĉc tính di truyền về độ móng 

cûa vó hät tÿ bố mẹ (Træn Thð Thanh Hà & cs., 

2017). Do vêy, chọn täo giống ngô trái cây vĆi vó 

hät móng là một þu tiên để nång cao độ mềm 

đối vĆi chọn täo giống ngô chçt lþĉng tốt cho thð 

trþąng ën tþĄi. 

Mýc tiêu cûa nghiên cĀu này nhìm phân 

loäi và chọn lọc đþĉc các dòng ngô ngọt có Brix 

cao, móng vó, khâ nëng kết hät tốt, chống chðu 

tốt vĆi các điều kiện phýc vý chọn täo giống ngô 

trái cây mĆi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vêt liệu nghiên cĀu gồm 44 vêt liệu ngô 

ngọt có nguồn gốc Thái Lan, Nhêt Bân và Trung 

Quốc. Đối chĀng là dòng ngô ngọt thuæn SW1 tă 

phối, rút dñng đến đąi S6 tÿ giống Sugar 75 

trồng phổ biến ć Việt Nam (Bâng 1). Các dòng 

sā dýng trong thí nghiệm đþĉc phát triển  

theo phþĄng pháp tă phối rút (Rusell & 

Hallauer, 1981). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đþĉc bố trí theo khối ngéu 

nhiên đæy đû (RCBD), diện tích ô thí nghiệm 

10m2 (4m × 2,5m) vĆi 2 læn nhíc läi. Mêt độ 

trồng 6,7 cây/m2 tuĄng Āng vĆi khoâng cách 

hàng 60cm, cây cách cây 25cm. Thí nghiệm đþĉc 

tiến hành trong vý Xuån nëm 2018 täi khu thí 

nghiệm đồng ruộng, Viện Nghiên cĀu và Phát 

triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam. Phån bòn cho đçt phù sa không đþĉc bồi 

hàng nëm vĆi tổng mĀc N:P:K ~ 130:80:70 chia 
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thành 3 læn chëm bòn áp dýng theo QCVN 01-

56:2011/BNNPTNT.  

Các tính träng hình thái đþĉc đánh giá theo 

quy chuèn Việt Nam QCVN 01-66:2011/ 

BNNPTNT bổ sung thêm chî tiêu tî lệ nây mæm 

(%), khâ nëng kết hät (chiều dài bíp - chiều dài 

đuôi chuột)/chiều dài bíp × 100). Tî lệ nây mæm 

đþĉc xác đðnh bìng phþĄng pháp cûa Hội Kiểm 

nghiệm hät giống quốc tế (ISTA, 1996). Hät đþĉc 

gieo trong đïa Petri đþąng kính 11cm có lót 2 lĆp 

giçy lọc bão hña nþĆc, giĂ ć trong tû sçy ć điều 

kiện 25C, độ èm tþĄng đối 40% trong 7 ngày. 

Hät đþĉc kiểm tra hàng ngày và bổng sung nþĆc 

khi cæn thiết. NhĂng hät có rễ dài ≥ 2mm đþĉc 

coi là nây mæm. Tî lệ nây mæm % = số hät 

nây/tổng số hät đánh giá × 100%. 

Nëng suçt và chçt lþĉng câm quan cûa các 

dòng ngô ngọt tă phối đþĉc đánh giá theo QCVN 

01-56:2011/BNNPTNT. Chî số đäi diện độ ngọt 

°Brix đþĉc đo ć giai đoän chín sĂa theo phþĄng 

pháp cûa Bumgarner & Kleinhenz (2012).  

Độ dày vó hät đo vi tríc kế Model 150-01-0  

theo phþĄng pháp cûa Wolf & cs. (1969) và  

Choe (2010). 

Ba mþĄi vêt liệu dòng ngô ngọt tă phối þu 

tú đąi S3-S4 sau khi đánh giá kiểu hình đþĉc 

gieo bæu (giá thể đçt trộn mùn hĂu cĄ tî lệ 

50:50). Sau 10 ngày tiến hành cít lá non và tách 

chiết ADN. Sā dýng chî thð phân tā SSR vĆi 2 

markers umc2118 và bmc1325 chọn lọc tÿ 10 

marker trong nghiên cĀu cûa Træn Thð Thanh 

Hà & cs. (2017) dñ tìm QTL cò liên quan đến độ 

móng ć các vùng vó hät (phæn trên mặt có phôi, 

phæn dþĆi mặt có phôi, phæn trên mặt sau phôi, 

phæn dþĆi mặt sau phôi và đæu hät). Tách chiết 

ADN theo phþĄng pháp cûa Doyle (1987). 

Bâng 1. Ký hiệu, phâ hệ đời tự phối và nguồn gốc và đời tự phối của các dòng ngô ngọt 

Ký 
hiệu 

Phả hệ 
Đời  

tự phối 
Nguồn gốc 

Ký 
hiệu 

Phả hệ 
Đời 

tự phối 
Nguồn gốc 

D1 Đ1.1.1.1 S4 Trung Quốc D23 FY216 S3 Thái Lan  

D2 Đ2.1.1.1 S4 Trung Quốc D24 TL8.1.1 S4 Thái Lan  

D3 Đ2.2.1.1 S4 Trung Quốc D25 TL8.1.1.4 S4 Thái Lan  

D4 Đ3.1.1.1 S4 Trung Quốc D26 TL8.2.2 S4 Thái Lan  

D5 Đ3.1.3.1 S4 Trung Quốc D27 SW1011.1.1.1 S3 Thái Lan  

D6 Đ3.2.3.1 S4 Trung Quốc D28 GC1.1.2 S3 Thái Lan  

D7 Đ4.1.1.1 S4 Trung Quốc D29 HN10.1.2.2 S3 Thái Lan  

D8 Đ4.1.3.1 S4 Trung Quốc D30 TNS02.1.2.1 S4 Thái Lan  

D9 Đ5.1.1.1 S4 Trung Quốc D31 NB1.1.1.1 S3 Nhật Bản 

D10 Đ601836.1.2.2.1 S4 Trung Quốc D32 NB2.1.1.1 S3 Nhật Bản 

D11 Đ6.3.1.1 S4 Trung Quốc D33 NB3.1.1.1 S3 Nhật Bản 

D12 ĐQT1.1.3 S4 Trung Quốc  D34 NB4.1.1.1.1 S4 Nhật Bản 

D13 ĐQT1.2.3.1 S4 Trung Quốc D35 NB5.1.1.1 S3 Nhật Bản 

D14 ĐQT1.4.4 S4 Trung Quốc D36 NB6.1.1.1.1 S4 Nhật Bản 

D15 ĐQT1.5.1 S4 Trung Quốc D37 NB7.1.1.1 S3 Nhật Bản 

D16 ĐQT2.1.3 S4 Trung Quốc D38 DN121CE S6 Việt Nam  

D17 ĐQT2.5.2 S4 Trung Quốc D39 DN3.1 S6 Viẹt Nam 

D18 ĐQT2.5.4 S4 Trung Quốc D40 ĐVN1.1.1.1 S4 Việt Nam  

D19 ĐQT2.5.5 S4 Trung Quốc D41 ĐVN1.3.2.1 S4 Việt Nam  

D20 FY169 S3 Thái Lan  D42 ĐVN2.4.3.1 S4 Việt Nam  

D21 FY202 S3 Thái Lan  D43 ĐVN3.2.2.1 S4 Việt Nam  

D22 FY208 S3 Thái Lan  SW1 SW1CE (đối chứng) S6 Việt Nam  
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2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp trên Excel, phân tích 

bìng phþĄng pháp phån tích phþĄng sai 

(ANOVA) một nhân tố sā dýng phæn mềm 

Statistix ver. 10.0. Phån tích đa däng di truyền 

dăa trên kiểu hình sā dýng phæn mềm 

NTSYSpc ver. 2.10. Chọn lọc dñng þu tú bìng 

phþĄng pháp LPSI - Linear Phenotypic 

Selection Index (Smith, 1936) sā dýng phæn 

mềm RIndSel (CIMMYT). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Tî lệ nây mæm là một chî tiêu quan trọng 

trong chọn täo giống ngô ngọt do chúng có hàm 

lþĉng tinh bột thçp trong nội nhü làm giâm sĀc 

sống hät giống (Parera & Cantliffe, 1994). Tî lệ 

nây mæm cûa các dòng ngô ngọt (Bâng 2) đät tÿ 

80 đến 96%. Có 6 dòng ngô gồm D31, D33, D35, 

D32, D37, D9 có tî lệ nây mæm dþĆi 85%. Các 

dòng ngô ngọt có thąi gian tÿ gieo đến tung 

phçn dao động tÿ 30-66 ngày, gieo đến phun 

råu dao động tÿ 35 đến 67 ngày, thuộc nhóm 

ngín ngày và trung ngày. Thąi gian tÿ gieo đến 

thu hoäch cûa các dòng ngô ngọt dao động tÿ 65 

đến 100 ngày. Các dòng dòng ngô ngọt có nguồn 

gốc Nhêt Bân (D31-D37) có thąi gian sinh 

trþćng tÿ 65-70 ngày, ngín hĄn hîn so vĆi các 

dòng còn läi. Kết quâ đã cho thçy có să chênh 

lệch đáng kể ć thąi gian sinh trþćng, tung phçn, 

phun râu giĂa nguồn gen trong nþĆc và nhêp 

nội (Bâng 2). Chênh lệch tung phçn phun râu 

ngín đâm bâo quá trình giao phçn thuên lĉi, 

giúp cây ngô thích Āng vĆi điều kiện bçt thuên 

cûa môi trþąng, do đò cò nëng suçt ổn đðnh hĄn 

(Ngugi & cs., 2013). Có să khác biệt đáng kể về 

khoâng chênh lệch tung phçn phun râu giĂa các 

nguồn gen thí nghiệm. Các dòng có nguồn gốc 

Trung Quốc (tÿ D1 đến D14) có khoâng chênh 

lệnh tung phçn - phun râu tÿ -2 đến 2 ngày. 

Dñng D12, D13 phun råu trþĆc khi tung phçn 

1-2 ngày. Giá trð này ć các dòng ngô ngọt có 

nguồn gốc Thái Lan và Việt Nam dao động tÿ 1 

đến 3 ngày. Các dòng ngô ngọt có nguồn gốc 

Nhêt Bân có khoâng chệnh lệnh tung phçn - 

phun râu lĆn nhçt, dao động tÿ 4 đến 7 ngày.  

Chiều cao cây, chiều cao đòng bíp biến động 

lĆn bći kiểu gen, môi trþąng và phþĄng pháp 

canh tác (Rangarajan & cs., 2002; Kleinhenz, 

2003). Đåy cüng là nhĂng chî tiêu chọn lọc quan 

trọng ć hæu hết các chþĄng trình chọn täo giống 

ngô, ânh hþćng trăc tiếp tĆi khâ nëng chống đổ 

(Ji & cs., 2006). Chiều cao cây cûa các dòng ngô 

ngọt (Bâng 3) dao động tÿ 86,8cm đến 182,8cm 

và chiều cao đòng bíp dao động tÿ 15,5cm đến 

89,5cm. Theo Ji & cs. (2010), các dòng ngô 

thuæn tối þu cò tî lệ chiều cao đòng bíp/chiều 

cao cây trong khoâng 50% và thçp hĄn. Mþąi 

một dòng bao gồm D8, D26, D9, D11, D10, D3, 

D14, D5, D17, D16 và D7 có chiều cao đòng 

bíp/chiều cao cây lĆn hĄn 50% và cao hĄn đối 

chĀng SW1. 

Các giống ngô lai hiện đäi hçp thý ánh sáng 

nhiều hĄn 14% so vĆi các giống lai cü (Lee & 

Tollenaar, 2007), và khâ nëng tiếp nhên ánh 

sáng ć lá gæn bíp có mối tþĄng quan thuên vĆi 

nëng suçt hät (Ma & cs., 2014; Zhao & cs., 

2015). Góc lá cûa các dòng ngô ngọt dao động tÿ 

37,5o đến 72,2o. Dòng D1 có góc lá nhó hĄn đối 

chĀng SW1 (43,1); các dòng D2, D14, D42, D12, 

D24, D29, D23, D39, D8, D30, D27 và D3 có góc 

lá không sai khác so vĆi đối chĀng. Các dòng còn 

läi có góc lá lĆn hĄn đối chĀng ć mĀc cò ý nghïa 

thống kê 0,05. Chiều dài cą cûa các dòng ngô 

ngọt đät tÿ 17,3cm đến 41,8cm. Trÿ các dòng 

D6, D8 và D40 lá bi không che kín bíp để hć 

đæu bíp (điểm 4), các dòng còn läi đều cò độ che 

kín bíp rçt kín và kín (điểm 1, 2). 

Khâ nëng kết hät, độ thîng hàng hàng, độ 

che kín bíp là tính träng quan trọng ânh hþćng 

đến méu mã bíp, nëng suçt hät (Shelton & 

Tracy, 2013). Khâ nëng kết hät cûa các dòng 

ngô ngọt (Bâng 4) đät tÿ 64,0 đến 100%, trong 

đò 6 dñng ngô cò khâ nëng kết hät đät 100% 

gồm D1, D3, D15, D18, D27 và D40. Các dòng 

D6, D8 và D40 lá bi không che kín bíp để hć 

đæu bíp (điểm 4), các dòng còn läi đều cò độ che 

kín bíp rçt kín và kín (điểm 1, 2). 

Ở các dòng ngô ngọt thí nghiệm, kết quâ 

phån tích phþĄng sai (Bâng 4) cho thçy có să sai 

khác ć các chî tiêu số hàng hät/bíp, số hät/hàng, 
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khối lþĉng 1.000 hät, nëng suçt hät khô và 

nëng suçt bíp tþĄi. Số hàng hät/bíp cûa các 

dòng ngô ngọt dao động tÿ 7,8 đến 14,5. Số 

hät/hàng trong khoâng tÿ 9,5 đến 32,8. Khối 

lþĉng 1.000 hät cûa các dòng ngô ngọt nghiên 

cĀu biến động đáng kể tÿ 98,1g đến 126,7g. 

Nëng suçt hät khô cûa các dòng tÿ 0,9 

tçn/ha đến 3,2 tçn/ha trong đò 3 dñng D18, D20, 

D42 cò nëng suçt hät khô cao hĄn đối chĀng 

SW1 (2,5 tçn/ha) ć mĀc cò ý nghïa thống kê. Có  

14 dñng cò nëng suçt hät khô tþĄng đþĄng dñng 

SW1. Dòng D33 và D35 cò nëng suçt hät khô 

thçp nhçt, chî đät 0,9 tçn/ha. Nëng suçt bíp 

tþĄi là một mýc tiêu chọn täo quan trọng. Nëm 

dòng bao gồm D26, D20, D13, D12 và D21 có 

nëng suçt bíp tþĄi đät 8,9-9,7 tçn/ha, cao hĄn 

đối chĀng SW1 ć mĀc cò ý nghïa thống kê. Dòng 

D26 cò nëng suçt bíp tþĄi cao nhçt đät 9,7 

tçn/ha, dòng D20 và dòng D13 læn lþĉt đät 9,5 

và 9,4 tçn/ha tþĄng Āng. 

 Bâng 2. Tỉ lệ nây mầm và thời gian sinh trưởng, tung phấn, phun râu  

của các dòng ngô ngọt trong vụ Xuân 2018 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng 
Tỉ lệ  

nảy mầm 
(%) 

Gieo - 
Tung phấn 

(ngày) 

Gieo - 
Phun râu 

(ngày) 

TGST 
(ngày) 

ASI 
(ngày) 

Dòng 
Tỉ lệ  

nảy mầm 
(%) 

Gieo -
Tung phấn 

(ngày) 

Gieo - 
Phun râu 

(ngày) 

TGST 
(ngày) 

ASI 
(ngày) 

D1 88 62 63 96+ 1 D23 91 62 64 96+ 2 

D2 89 61 63 94+ 2 D24 88 58 60 94+ 2 

D3 89 60 62 94+ 2 D25 88 56 59 94+ 3 

D4 92 57 59 90ns 2 D26 89 55 58 89ns 3 

D5 92 64 65 97+ 1 D27 93 62 65 96+ 3 

D6 89 58 60 93+ 2 D28 94 63 66 98+ 3 

D7 88 57 59 90ns 2 D29 93 64 67 100+ 3 

D8 88 58 60 92ns 2 D30 93 60 62 94+ 2 

D9 84 61 63 93+ 2 D31 80 30 35 65- 5 

D10 96 65 66 98+ 1 D32 81 32 37 67- 5 

D11 95 66 67 99+ 1 D33 80 34 40 70- 6 

D12 91 63 62 97+ -1 D34 85 31 35 66- 4 

D13 93 66 64 98+ -2 D35 80 34 40 70- 6 

D14 90 62 63 96+ 1 D36 86 33 37 68- 4 

D15 90 62 63 94+ 1 D37 83 30 37 67- 7 

D16 92 60 62 97+ 2 D38 92 60 63 93+ 3 

D17 93 59 60 90ns 1 D39 89 62 65 93+ 3 

D18 90 59 61 93+ 2 D40 88 58 61 90ns 3 

D19 90 60 62 93+ 2 D41 96 63 65 96+ 2 

D20 88 51 54 86- 3 D42 95 59 62 93+ 3 

D21 93 53 55 87- 2 D43 91 60 62 93+ 2 

D22 90 60 62 93- 2 SW1 92 58 60 90 2 

LSD0,05 - - - 2,2 - LSD0,05 - - - 2,2 - 

CV% - - - 5,3 - CV% - - - 5,3 - 

Ghi chú: TGST: thời gian sinh trưởng; ASI: chênh lệch tung phấn - phun râu; - : thấp hơn rõ rệt; + : cao hơn rõ 

rệt và ns: không sai khác so với đối chứng ở mức ý nghĩa 0,05. 
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 Bâng 3. Một số đặc điểm hình thái của các dòng ngô ngọt trong vụ Xuân 2018  

tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng CCC (cm) CCĐB (cm) Góc lá (o) 
Chiều dài cờ 

(cm) 
Khả năng kết hạt 

(%) 
Đường kính bắp 

(cm) 
Độ che kín bắp 

(điểm 1-5) 

D1 108,5- 52,0+ 37,5- 41,8+ 100,0 3,4- 2 

D2 90,8+ 29,4- 43,3ns 19,3- 92,0 3,3- 1 

D3 116,3ns 65,3+ 46,5+ 27,1ns 100,0 3,4- 2 

D4 108,2- 45,4ns 57,7+ 26,1ns 92,8 3,7ns 2 

D5 127,4ns 76,6+ 51,1+ 24,6ns 94,7 3,0- 3 

D6 97,5- 46,6ns 55,7+ 37,1+ 90,2 4,3+ 4 

D7 104,9- 66,6+ 47,4+ 32,4+ 93,8 3,6ns 2 

D8 107,5- 54,7+ 46,2+ 29,8+ 91,2 3,4- 4 

D9 107,8- 56,0+ 57,5+ 30,4+ 95,1 4,2ns 3 

D10 118,2ns 64,4+ 56,7+ 19,8- 92,8 3,7ns 1 

D11 107,6- 56,8+ 55,5+ 24,0ns 84,0 3,5- 2 

D12 92,4- 40,7ns 45,6+ 34,9+ 98,7 4,2ns 1 

D13 116,4- 54,4+ 47,7+ 24,4ns 98,4 3,9ns 1 

D14 97,5- 57,6+ 44,9ns 29,4+ 92,5 3,3- 1 

D15 145,5+ 41,4ns 48,5+ 23,2ns 100,0 4,2ns 1 

D16 142,8+ 89,5+ 50,6+ 33,0+ 76,4 3,6ns 1 

D17 108,5+ 66,2+ 52,5+ 37,8+ 94,3 3,4- 3 

D18 90,2+ 27,0- 53,1+ 24,5ns 100,0 4,5+ 1 

D19 116,3ns 54,3+ 54,0+ 39,7+ 88,1 3,8ns 1 

D20 155,1+ 42,6ns 60,4+ 24,0ns 93,6 4,8+ 2 

D21 86,8- 32,1- 56,0+ 23,2ns 89,4 3,8ns 2 

D22 92,8- 36,8- 56,3+ 20,1- 92,6 3,7ns 3 

D23 111,1- 40,0ns 45,9ns 28,3ns 82,1 3,8ns 1 

D24 119,8ns 50,7+ 45,7ns 21,6ns 96,5 4,0ns 1 

D25 106,5- 44,8ns 60,5+ 36,6+ 92,5 3,5- 1 

D26 127,5ns 66,0+ 57,1+ 23,0ns 85,8 3,9ns 1 

D27 177,4+ 66,9+ 46,5+ 35,3+ 100,0 4,3+ 1 

D28 170,2+ 28,2- 48,1+ 33,9+ 93,5 4,4+ 2 

D29 175,8+ 53,6+ 45,9ns 36,2+ 90,5 4,3+ 2 

D30 182,8+ 58,2+ 46,3ns 30,9+ 97,9 3,8ns 1 

D31 122,1ns 20,3- 55,5+ 22,8ns 64,0 3,6ns 2 

D32 135,3+ 15,5- 68,5+ 19,4- 66,9 3,4- 2 

D33 115,4ns 25,4- 72,2+ 23,5ns 78,3 3,5- 2 

D34 104,5- 25,7- 66,8+ 24,3ns 72,4 3,6ns 2 

D35 110,5- 18,6- 60,1+ 20,1- 66,9 3,1- 2 

D36 121,8ns 17,9- 58,6+ 25,8ns 72,5 3,5- 2 

D37 130,5+ 25,1- 55,5+ 23,4ns 77,0 3,7ns 2 

D38 115,2ns 47,4ns 42,4ns 17,3- 96,3 4,0ns 1 

D39 103,2- 47,8ns 46,0ns 20,3- 96,8 4,3+ 1 

D40 151,2 47,8ns 56,8+ 32,0+ 100,0 3,2- 4 

D41 156,5* 36,3- 53,4+ 33,9+ 96,5 4,2ns 1 

D42 160,1* 46,2ns 45,1ns 29,7+ 98,2 4,0ns 2 

D43 145,6* 43,2ns 47,8+ 34,2+ 96,3 3,9ns 1 

SW1 120,3 45,5 43,1 25,6 97,7 3,9 1 

LSD0,05 7,5 4,2 3,1 3,7  - 0,3 -  

CV% 7,8 3,5 4,6 5,4  - 7,6 -  

Ghi chú: CCC: chiều cao cây; CCĐB: chiều cao đóng bắp; Độ che kín bắp cho điểm theo QCVN 01-56:2011/ 

BNNPTN; các chỉ tiêu còn lại cho điểm theo QCVN 01-66:2011/BNNPTNT; -: thấp hơn rõ rệt, +: cao hơn rõ rệt 

và ns: không sai khác so với đối chứng ở mức ý nghĩa 0,05. 
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Bâng 4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng ngô ngọt  

trong vụ Xuân 2018 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng 
Số hàng 
hạt/bắp 

Số  
hạt/hàng 

Khối lượng 
1.000 hạt 

(g) 

Năng suất hạt 
khô (tấn/ha) 

Năng suất bắp 
tươi (tấn/ha) 

Dòng 
Số hàng 
hạt/bắp 

Số  
hạt/hàng 

Khối lượng 
1.000 hạt 

(g) 

Năng suất  
hạt khô  
(tấn/ha) 

Năng suất bắp 
tươi (tấn/ha) 

D1 11,5ns 15,0- 117,1- 1,4- 7,6- D23 10,5ns 19,8- 113,8- 1,6- 6,6- 

D2 10,8ns 18,3- 110,4- 1,5- 7,6- D24 12,5ns 25,5ns 125,1ns 2,7ns 8,1ns 

D3 14,5+ 11,5- 103,8- 1,2- 7,1- D25 12,8ns 20,6- 118,3- 2,1- 7,4- 

D4 12,5ns 23,3ns 120,6- 2,4ns 7,6- D26 13,5ns 23,6ns 122,5ns 2,6ns 9,7+ 

D5 12,6ns 16,4- 113,0- 1,6- 7,5- D27 12,6ns 25,7ns 118,7- 2,6ns 8,7ns 

D6 13,0ns 9,5- 118,0- 1,0- 6,0- D28 13,5ns 18,5- 120,3- 2,4ns 8,3ns 

D7 11,5ns 16,8- 112,0- 1,4- 7,3- D29 13,1ns 25,1ns 121,4ns 2,7ns 8,5ns 

D8 14,5+ 17,1- 116,2- 1,9- 7,5- D30 11,5ns 21,4- 117,6- 2,7ns 7,8- 

D9 11,5ns 21,5ns 115,8- 1,9- 7,1- D31 8,5- 16,0- 104,6- 1,1- 5,5- 

D10 11,5ns 22,5ns 114,6- 2,8ns 8,2ns D32 9,7- 15,6- 102,0- 1,0- 5,3- 

D11 11,0ns 13,5- 108,9- 1,5- 5,2- D33 7,8- 14,8- 113,8- 0,9- 4,7- 

D12 13,0ns 24,5ns 116,7- 2,5ns 9,2+ D34 10,5- 18,5- 109,2- 1,4- 5,8- 

D13 12,8ns 23,3ns 112,6- 2,2ns 9,4+ D35 8,1- 17,0- 98,1- 0,9- 4,9- 

D14 10,0- 20,3- 111,2- 1,5- 6,6- D36 11,6ns 16,4- 108,0- 1,4- 5,5- 

D15 12,5ns 24,5ns 98,5- 2,0- 8,8ns D37 9,0- 20,0- 108,2- 1,3- 5,2- 

D16 14,0+ 17,5- 114,0- 1,9- 7,1- D38 12,5ns 18,9- 116,2- 1,8- 6,7- 

D17 11,0ns 16,5- 107,8- 1,3- 6,4- D39 12,8ns 20,9- 117,4- 2,1- 6,7- 

D18 12,9ns 27,4ns 123,4ns 2,9+ 8,5ns D40 11,0ns 19,6- 115,5- 1,7- 6,6- 

D19 11,0ns 19,5- 115,3- 1,7- 7,4- D41 13,7+ 25,5ns 119,0- 2,8ns 7,2- 

D20 12,5ns 30,6+ 126,7ns 3,2+ 9,5+ D42 13,0ns 32,8+ 105,6- 3,0+ 8,5ns 

D21 12,7ns 28,2+ 106,4- 2,5ns 8,9+ D43 12,5ns 22,6ns 118,9- 2,3ns 7,2- 

D22 12,8ns 28,4+ 114,0- 2,8ns 8,3ns SW1 12,0 24,5 125,9 2,5 8,4 

LSD0,05 1,6 3,3 4,5 0,3 0,4 LSD0,05 1,6 3,3 4,5 0,3 0,4 

CV% 11,2 14,7 10,2 7,2 9,2 CV% 11,2 14,7 10,2 7,2 9,2 

Ghi chú: - : thấp hơn rõ rệt; + : cao hơn rõ rệt và ns: không sai khác so với đối chứng ở mức ý nghĩa 0,05. 
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Bâng 5. Chất lượng của các dòng ngô ngọt trong vụ Xuân 2018 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng Brix 
Hương thơm 

(điểm 1-5) 
Vị đậm 

(điểm 1-5) 

Màu sắc 
bắp luộc 

(điểm 1-6) 

Độ dày vỏ 
hạt trung 
bình (µm) 

Dòng Brix 
Hương thơm 

(điểm 1-5) 
Vị đậm 

(điểm 1-5) 

Màu sắc 
bắp luộc 

(điểm 1-6) 

Độ dày vỏ hạt 
trung bình (µm) 

D1 11,1- 1,0 2,0 4,0 153,7+ D23 14,5- 1,0 2,4 4,0 81,3+ 

D2 11,5- 2,0 1,8 4,0 115,3+ D24 13,5- 1,0 2,4 4,0 81,9+ 

D3 16,0- 2,0 2,2 4,0 70,4+ D25 15,8- 2,0 2,2 4,0 71,5+ 

D4 14,7- 1,0 2,5 4,0 77,6+ D26 15,8- 1,0 2,2 4,0 71,8+ 

D5 16,6- 1,0 2,0 4,0 65,3+ D27 19,5ns 2,0 1,8 4,0 51,6ns 

D6 16,9- 1,0 2,0 4,0 64,8+ D28 14,6- 1,0 2,4 4,0 79,2+ 

D7 15,6- 2,0 2,0 4,0 72,7+ D29 16,5- 2,2 2,2 4,0 65,5+ 

D8 17,0- 2,0 2,0 4,0 61,0+ D30 11,8- 1,0 1,6 4,0 87,2+ 

D9 16,7- 2,0 2,0 4,0 65,1+ D31 18,4ns 1,0 2,4 4,0 56,7+ 

D10 16,3- 2,0 2,0 4,0 68,5+ D32 17,0- 1,0 2,6 4,0 64,1+ 

D11 16,5- 1,0 3,6 4,0 67,6+ D33 14,7- 2,0 2,0 4,0 77,4+ 

D12 19,1ns 1,0 1,8 4,0 53,1ns D34 15,6- 1,0 2,4 4,0 72,3+ 

D13 18,5ns 1,0 1,8 4,0 55,2ns D35 13,4- 1,0 2,4 4,0 84,6+ 

D14 17,0- 1,0 2,4 4,0 64,5+ D36 13,2- 2,0 2,2 4,0 85,8+ 

D15 23,8+ 1,0 1,6 4,0 44,5- D37 12,9- 2,0 4,0 6,0 86,4+ 

D16 17,8ns 2,0 3,4 4,0 59,4+ D38 18,4ns 1,0 2,2 4,0 55,6ns 

D17 17,1- 2,0 3,2 4,0 59,7+ D39 17,8ns 2,0 2,4 4,0 58,4+ 

D18 20,9+ 1,0 1,8 4,0 49,0- D40 15,1- 1,0 2,2 4,0 76,6+ 

D19 17,2- 2,0 2,2 3,4 59,6+ D41 18,3ns 1,0 1,8 4,0 57,3+ 

D20 15,1- 2,0 3,0 4,0 72,9+ D42 14,6- 1,0 2,0 4,0 80,5+ 

D21 15,4- 2,0 3,0 4,0 72,8+ D43 15,1- 2,0 2,0 4,0 75,1+ 

D22 15,0- 1,0 2,6 4,0 76,7+ SW1 18,7 1,0 1,8 4,0 54,1 

LSD0,05 1,4 -  -  -  2,5 LSD0,05 1,4 -  -  -  2,5 

CV% 3,2  - -  -  5,6 CV% 3,2  - -  -  5,6 

Ghi chú: - : thấp hơn rõ rệt, + : cao hơn rõ rệt và ns: không sai khác so với đối chứng ở mức ý nghĩa 0,05. 
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Chçt lþĉng cûa các dòng ngô ngọt trong vý 

Xuân 2018 täi Gia Lâm, Hà Nội trình bày ć bâng 

5 cho thçy chî số đäi diện độ ngọt Brix cûa các 

dñng đät tÿ 11,1 (D21) đến 23,8 (D15). Dòng đối 

chĀng có Brix đät 16,5. Có 9 dòng gồm D12, 

D27, D33, D41, D14, D38, D13, D18 và D15 có 

Brix cao hĄn đối chĀng ć mĀc cò ý nghïa thống 

kê. Hæu hết các dòng ngô ngọt đều có vð đêm khá 

(điểm 1,8-2,6) trÿ 6 dñng D37, D11, D16, D17, 

D21, D20 có vð đêm trung bình và hĄi nhät (điểm 

3-4). Trÿ dòng D19 có bíp luộc không đồng nhçt, 

gồm 2 màu tríng và vàng (điểm 6), các dòng còn 

läi đều có bíp luộc màu vàng. Độ dày vó hät cûa 

các dòng ngô ngọt dao động tÿ 44,5µm đến 

153,7µm. Nghiên cĀu trþĆc đò đã chî ra rìng độ 

dày vó hät cûa các giống ngô ngọt lai phýc vý 

nhu cæu ën tþĄi dao động tÿ 50m đến 148m 

(Tracy & Galinat, 1987). Theo phân loäi cûa 

Choe (2010), có 12 dòng thuộc nhóm móng vó 

≤60µm cùng nhóm vĆi đối chĀng SW1 bao gồm 

D15, D18 D27, D12, SW1, D13, D38, D31, D41, 

D39, D16, D19 và D17 phù hĉp cho mýc tiêu 

chọn täo giống ngô trái cåy þu thế lai. 

TþĄng quan giĂa các chî tiêu nëng suçt và 

chçt lþĉng cûa các dòng ngô ngọt (Hình 1) cho 

thçy Brix cò tþĄng quan nghðch ć mĀc P ≤0,01 

vĆi độ dày vó hät (r = -0,8579); nëng suçt hät khô 

cò tþĄng quan thuên và chặt ć mĀc P ≤0,01 vĆi 

khối lþĉng 1.000 hät (r = 0,5861), số hät/hàng (r 

= 0,8788) và chiều dài bíp (r = 0,5181). 

Qua đánh giá kiểu hình, nghiên cĀu đã 

chọn đþĉc 30 dòng triển vọng cò nëng suçt khá, 

Brix cao, vó hät móng đþĉc chî thð phân tā SSR 

vĆi cặp mồi đặc hiệu cặp hai phía (flank) 

umc2118-bmc1325 cûa 30 dòng triển vọng sau 

khi đánh giá kiểu hình trong vý Xuân 2018 

đþĉc trình bày ć hình 2. Kết quâ cho thçy các 

dñng đþĉc chọn đều mang gen quy đðnh tính 

träng móng vó cho thçy cặp mồi (flank) 

umc2118-bmc1325 có thể đþĉc dùng để sàng lọc 

các dòng ngô ngọt móng vó phýc vý chọn täo 

giống ngô trái cåy þu thế lai. 
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Ghi chú: ** biểu thị có ý nghĩa thống kê ở P ≤0,01. 

Hình 1. Tương quan giữa các chỉ tiêu năng suất và chất lượng các dòng ngô ngọt  

trong vụ Xuân 2018 tại Gia Lâm, Hà Nội 
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Hình 2. Kết quâ điện di sân phẩm PCR của mồi umc2118 (A) và mồi bmc1325 (B) 

 

Hình 3. Sơ đồ tương đồng của các dòng ngọt trong vụ Xuân 2018 tại Gia Lâm, Hà Nội 
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Mþąi một tính träng đþĉc sā dýng để phân 

nhóm di truyền bao gồm: khâ nëng kết hät 

(KETHAT), nëng suçt lý thuyết (NSH), nëng 

suçt bíp tþĄi thăc thu (NSBT), tî lệ nây mæm 

(NAYMAM), chiều dài bíp (CDB), đþąng kính 

bíp (DKB), số hàng hät/bíp (HH.B), số hät/hàng 

(HAT.H), thąi gian sinh trþćng (TGST), chênh 

lệch tung phçn - phun râu (ASI), chiều cao đòng 

bíp (CDB.1). Các tính träng này đþĉc dùng để 

phân tích mĀc độ đa däng cûa 44 dòng ngô ngọt 

đąi tă phối S3-4 sā dýng phþĄng pháp tính 

khoâng cách trung bình vĆi giá trð số đäi số 

(UPGMA). Kết quâ cho thçy các dòng có mĀc độ 

đa däng cao về tính träng và đặc điểm hình thái 

(Hình 3). VĆi hệ số tþĄng đồng là 0,16 các dòng 

ngô ngọt đþĉc phân thành 8 nhóm di truyền. 

Các dòng sā dýng làm bố mẹ xa nhau về di 

truyền có khâ nëng tìm đþĉc các dòng có khâ 

nëng kết hĉp và cho þu thế lai cao hĄn. 

Kết quâ chọn lọc các dñng þu tú bìng 

phþĄng pháp LPSI - Linear Phenotypic 

Selection Index (Smith, 1936) vĆi áp lăc chọn lọc 

dăa trên 9 nhóm tính träng (oBrix, độ dày vó 

hät, nëng suçt bíp tþĄi, nëng suçt hät khô, khâ 

nëng kết hät, chiều dài bíp, đþąng kính bíp, số 

hät/hàng, khối lþĉng 1.000 hät) chọn đþĉc 17 

dòng triển vọng bao gồm các dòng D18, D27, 

D12, D15, D13, D41, D20, D38, D29, D39, D9, 

D26, D19, D24, D8, D10, D43. Các dòng này có 
oBrix đät tÿ 13,5 đến 23,8; độ móng vó tÿ 

44,5µm đến 81,9µm và nëng suçt bíp tþĄi câ lá 

bi đät tÿ 6,7 đến 9,7 tçn/ha. 

4. KẾT LUẬN 

Mþąi bây dòng ngô ngọt þu tú bao gồm D18, 

D27, D12, D15, D13, D41, D20, D38, D29, D39, 

D9, D26, D19, D24, D8, D10, D43 đþĉc chọn lọc 

tÿ 44 dòng nghiên cĀu vĆi áp lăc 40% dăa trên 9 

nhóm tính träng mýc tiêu chọn đþĉc Brix đät 

tÿ 13,5 đến 23,8; độ móng vó tÿ 44,5µm đến 

81,9µm và nëng suçt bíp tþĄi câ lá bi đät tÿ 6,7 

đến 9,7 tçn/ha. Các dòng này có thể đþĉc sā 

dýng trong việc phát triển dòng thuæn phýc vý 

chọn täo giống ngô trái cây ć Việt Nam.  

Nghiên cĀu chî ra să tþĄng quan nghðch và 

chặt cò ý nghïa thống kê (P ≤0,01) giĂa chî số 

đäi diện độ ngọt Brix vĆi độ dày vó hät và să hỗ 

trĉ đáng tin cêy cûa chî thð phân tā SSR trong 

việc xác đðnh độ móng vó cüng nhþ xác đðnh 

khoâng cách di truyền phýc vý công tác chọn 

täo giống. 
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